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A 
KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI 

CƯƠNG:  
19                      

I 
Lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
                        

1 05068 Triết học Mác- Lênin 3 3 0 3 0 45 45 0       IV 

2 05069 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2 0 2 0 30 30 0       V 

3 05070 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0 2 0 30 30 0       V 

4 05071 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
2 2 0 2 0 30 30 0       VI 

5 00007 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 2 0 30 30 0       VI 

II Pháp luật – Tin học             

6 00042 Pháp luật đại cương 2 2 0 2  0 30 30 0       II 

III Ngoại ngữ             

7 GE1017 Anh văn I 3 3 0 3 0 45 45 0       I 

8 GE1018 Anh văn II 3 3 0 3 0 45 45 0       II 

IV Giáo dục thể chất                         

9 GE1020 Giáo dục thể chất (*) 3* 1 2 3  0 75  15  60       I 

V Giáo dục quốc phòng - an ninh                        

10 02309 
LT – Giáo dục quốc phòng – 

An ninh (*) 
5* 5 0 5 0  75  75  0        I 

11 02310 
TH – Giáo dục quốc phòng – 

An ninh (*) 
3* 0 3 3 0  90 0  90       I 

B 
KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN 

NGHIỆP:  
 101                       

I Kiến thức cơ sở khối ngành:  14                       

12 NS2003 Sinh học và di truyền 2 1 1 2 0  45 15  30       II 

13 NS2004 Lý sinh 2 2 0 2 0 30 30 0       II 

14 NS2019 Hóa học 2 2  0 2 0 30 30 0    I 

15 MD1037 Tâm lý y học – Đạo đức y học 2 2  0 2 0 30 30 0    I 

16 MD1031 
Dân số - Truyền thông và giáo 

dục sức khỏe 
2 2  0 2  30 30 0    I 
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17 NS2024 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học sức khỏe 
2 2  0 2  30 30 0    III 

18 NS3037 Anh văn chuyên ngành 2 2 0 2  30 30 0    7,8   III 

II 
Kiến thức cơ sở ngành: 23 TC (Bắt buộc: 23 

TC; Tự chọn: 0 TC) 
 23                      

19 NS2010 Giải phẫu 3 2 1 3  60 30   30      I 

20 NS2011 Sinh lý 2 1 1 2  45 15  30      II 

21 NS2013 Hóa sinh 2 2  0 2  30 30 0    II 

22 NS2014 Vi sinh 2 1 1 2   45 15  30    III 

23 NS2015 Ký sinh trùng 1 1 0 1  15 15 0    III 

24 NS2016 Sinh lý bệnh - Miễn dịch 2 2 0 2  30 30 0  20  III 

25 NS2017 Dược lý 2 1 1 2   45 15  30    IV 

26 NS2007 

Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn 

thực phẩm – Dinh dưỡng tiết 

chế 

3 3  0 3  45 45 0    I 

27 NS2021 Dịch tễ học 1 1  0 1  15 15 0    III 

28 NS2020 
Sức khỏe môi trường và sức 

khỏe nghề nghiệp  
1 1  0 1 

 
15 15 0    III 

29 NS2022 Y học cổ truyền 2 1 1 2   45 15  30    VI 

30 NS2023 Nội khoa 1 1 0 1  15 15 0    IV 

31 NS2029 Ngoại khoa 1 1 0 1  15 15 0    IV 

III 
Kiến thức ngành/chuyên ngành: 56 TC (Bắt 

buộc: 44 TC; Tự chọn: 12 TC)   
56                       

32 MW3001 
Định hướng nghề nghiệp Hộ 

sinh – Pháp luật tổ chức y tế 
2 1 1 2  45 15 30       II 

33 NS3058 Điều dưỡng cơ sở 1 3 1 2 3  75 15 60       III 

34 NS3006 Điều dưỡng cơ sở 2 2 2 0 2  30 30 0  33  IV 

35 NS3007 Thực hành Điều dưỡng cơ sở 2 2 0 2 2  60 0 60  34  IV 

36 NS3025 
Quản lý Điều dưỡng – Đạo đức 

điều dưỡng 
2 2 0 2  30 30 0    IV 

37 NS3008 
Kiểm soát nhiễm khuẩn trong 

thực hành Điều dưỡng 
2 1 1 2   45 15  30    IV 
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38 NS3050 
Chăm sóc sức khỏe người lớn 

bệnh nội khoa 
2 2 0 2  30 30 0  31  V 

39 NS3052 
Chăm sóc sức khỏe người lớn 

bệnh ngoại khoa 
2 2 0 2  30 30 0  31  V 

40 MW3003 
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và 

nam học 
2 2 0 2  30 30 0    V 

41 MW3004 
THBV Chăm sóc sức khỏe phụ 

nữ và nam học 
2 0 2 2  90 0 90  40  V 

42 MW3021 Kế hoạch hóa gia đình, phá thai 2 2 0 2  30 30 0    V 

43 MW3022 
THBV Kế hoạch hóa gia đình, 

phá thai 
2 0 2 2  90 0 90  42  V 

44 MW3005 
Chăm sóc thai kỳ bình thường 

và nguy cơ 
2 2 0 2   30 30 0    VI 

45 MW3029 
THBV Chăm sóc thai kỳ bình 

thường và nguy cơ 
2 0 2 2  90 0 90  44  VI 

46 MW3007 
Chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ 

dưới 5 tuổi 
2 2 0 2  30 30 0    VI 

47 MW3008 
THBV Chăm sóc trẻ sơ sinh và 

trẻ dưới 5 tuổi 
2 0 2 2  90 0 90  46  VI 

48 MW3010 
Chăm sóc thai phụ chuyển dạ 

sinh thường và sinh khó 
2 2 0 2  30 30 0    VI 

49 MW3030 

THBV Chăm sóc thai phụ 

chuyển dạ, sinh thường và sinh 

khó  

2 0 2 2  90 0 90  48  VI 

50 MW3012 

Chăm sóc người bệnh hồi sức 

và chăm sóc tích cực sản phụ 

khoa 

2 2 0 2   30 30 0    VII 

51 MW3013  

THBV Chăm sóc người bệnh 

hồi sức và chăm sóc tích cực 

sản phụ khoa  

3  0 3 3  135 0 135  50  VII 

52 MW3014 
Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

cộng đồng 
2 2 0 2   30 30 0    VII 

 
Các học phần tự chọn (chọn 3 trong 6 học 

phần) 
12            
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53 MW3036 
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ 

nâng cao 
4 1 3  4 150 15 135  40  VIII 

54 MW3037 Chăm sóc sơ sinh nâng cao 4 1 3  4 150 15 135  46  VIII 

55 MW3031 
Chăm sóc thai kỳ bình thường 

và nguy cơ nâng cao 
4 1 3  4 150 15 135  44  VII 

56 MW3032 

Chăm sóc thai phụ chuyển dạ 

sinh thường và sinh khó nâng 

cao 

4 1 3  4 150 15 135  48  VII 

57 MW3033 
Chăm sóc hồi sức tích cực sản 

phụ khoa nâng cao 
4 1 3  4 150 15 135  50  VII 

58 MW3035 
Kế hoạch hóa gia đình, phá thai 

nâng cao 
4 1 3  4 150 15 135    VII 

IV 
Kiến thức cuối khóa: 8 TC (Bắt buộc: 3 TC; 

Tự chọn: 5 TC) 
 8                      

59 NS3057 Thực tập tốt nghiệp 3 0 3 3   135 0 135       VIII 

60 NS3041 Khóa luận tốt nghiệp 5 5 0   5 75 75 0    59   VIII 

 Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp                         

61 MW3019 

Lý thuyết tổng hợp chuyên 

ngành Hộ sinh – Môn thay thế 

khóa luận 1 

3 3 0  3  45  45 0     59   VIII 

62 MW3020 

Thực hành tổng hợp chuyên 

ngành Hộ sinh – Môn thay thế 

khóa luận 2 

2 0 2  2  60 0  60    59   VIII 

  Tổng số tín chỉ của toàn chương trình: 120 TC (Bắt buộc: 103 TC; Tự chọn: 17 TC) 

*  Các học phần chỉ đánh giá Đạt và không tính điểm trung bình chung tích luỹ 

** Số giờ lên lớp/giảng dạy được tính trên tổng thời gian các hoạt động trên lớp (không tính thời gian sinh viên tự học). 

 


